[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Trung tâm bồi huấn nghiệp vụ Suối Hai.
- Thuộc dự toán: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Trung tâm bồi huấn nghiệp vụ Suối Hai.
- Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
- Địa điểm thực hiện: Tại Trung tâm bồi huấn nghiệp vụ Suối Hai (Thôn Yên Khoái, xã Quảng Oai, TP Hà Nội)
-  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: quý IV năm 2025
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng.
II. Mục tiêu công việc vệ sinh công nghiệp:
-  Là dịch vụ tổng vệ sinh, làm sạch sâu các vết bẩn bằng máy móc, thiết bị, dụng cụ hiện đại, hóa chất chuyên dùng cùng những phương pháp tối ưu, nhưng quy trình xử lý hiện đại.
- Là làm sạch cho công trình thông qua sự kết hợp của người làm vệ sinh với máy móc, thiết bị, công cụ hiện đại.
-  Là có một không gian sạch sẽ nhằm hướng tới việc tiết kiệm tiền bạc, công sức, thời gian, tăng chất lượng làm sạch, độ bền tuổi thọ của bất động sản .
III. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
1. Nhân sự và thời gian làm việc:
Đảm bảo công tác vệ sinh công nghiệp tại trụ sở Trung tâm bồi huấn nghiệp vụ Suối Hai –Tổng cổng ty Điện lực TP Hà Nội gồm:
	STT
	Vị trí công việc
	Chứng chỉ/trình độ chuyên môn(2)

	1
	Công nhân tham gia thực hiện dịch vụ (có bảng kê danh sách, tên tuổi, bậc thợ công nhân) 
	· Số lượng công nhân: 04 người.
· Được cấp thẻ an toàn lao động.


- Nhà thầu chịu trách nhiệm về an toàn lao động, bảo hộ lao động và các chế độ theo quy định cho người lao động;
- Người lao động phải đăng ký thông tin nhân sự cho chủ đầu tư. Toàn bộ nhận sự phải mặc bảo hộ lao động và đồng phục, thẻ nhân viên có tên nhà thầu.
- Tuân thủ nghiêm các nội quy, yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Giờ làm việc: 07h00’ – 17h00’; 8h/ngày, 26 ngày/tháng
Trong đó:
+ Ca sáng từ 07h00’- 11h00’ và Ca chiều từ 13h00’- 17h00’
+ Lịch làm việc từ thứ hai đến chủ nhật, kể cả các ngày lễ, tết và theo tính chất công việc của chủ đầu tư tại từng thời điểm thích hợp (có bố trí sắp xếp nghỉ luân phiên 01 ngày/tuần). 
+ Thời gian làm việc hàng ngày từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút (được sắp xếp hợp lý, tùy theo mùa và theo tính chất công việc sắp xếp phù hợp đảm bảo hoàn thành tốt công việc mà không ảnh hưởng đến thời gian sản xuất của Trung tâm)
2. Phạm vi công việc:
Vệ sinh làm sạch toàn bộ các khu vực tại trụ sở Trung tâm BHNV Suối Hai - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội với tổng diện tích 14.636m2. Cụ thể:
2.1. Khu vực làm sạch.
· Khu tượng đài Bác Hồ
· Khu hành chính
· Làm sạch khu nhà khách, phòng thường trực bảo vệ 
· Làm sạch sàn sảnh, hành lang, cầu thang bộ, cửa sổ, cửa ra vào, cửa chớp
· Làm sạch khu văn phòng tầng 1và 2
· Làm sạch 15 phòng nghỉ dưỡng tầng 3 và 4 
· Làm sạch toàn bộ các nhà vệ sinh.
· Làm sạch 03 nhà nghỉ Camping, 02 nhà nghỉ Đống Đa.
· Làm sạch khu vực 02 nhà ăn, nhà bếp.
· Làm sạch khu vực ngoại cảnh bao gồm:
· Làm sạch cổng chính, hàng rào song sắt.
· Quét dọn toàn bộ sân vườn, các trục đường trong khuôn viên Trung tâm Suối Hai.
· Vệ sinh đường dạo ven hồ
· Quét và làm vệ sinh khu vực sân tennis.
· Làm sạch các khu vệ sinh công cộng.
· Làm sạch khu vực hội trường tầng 5
· Làm sạch sàn sảnh hành lang, cầu thang bộ
· Lau bàn ghế
· Lau thang máy.
· Làm sạch khu vực phòng chuẩn bị (lễ tân)...
2.2. Công việc hàng ngày
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Tần suất thực hiện

	1
	Khu tượng đài Bác Hồ: 

	
	· Dọn dẹp rác và cỏ dại: Thu gom rác thải, phát quang cỏ dại và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên.
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Loại bỏ vết bẩn cứng đầu: Đối với các vết bẩn nặng như địa y, nấm mốc, bạn có thể cạo nhẹ bằng dao trát nhựa. Tuyệt đối không dùng dụng cụ kim loại để tránh làm hỏng bề mặt tượng.
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Làm sạch bề mặt tượng Bác:
Ướt bề mặt: Dùng nước sạch để làm ướt toàn bộ bề mặt tượng bằng bình xịt hoặc miếng bọt biển. Bước này giúp làm bão hòa đá và làm bụi bẩn dễ bong ra hơn.
Pha dung dịch tẩy rửa: Pha dung dịch tẩy rửa chuyên dụng theo hướng dẫn trên nhãn. Tỷ lệ thông thường là 2-3 muỗng canh chất tẩy cho mỗi gallon nước. Nếu tượng quá bẩn, có thể thêm một cốc amoniac vào hỗn hợp.
Chà nhẹ: Dùng bàn chải nylon mềm hoặc bàn chải chà nhẹ lên bề mặt tượng, bắt đầu từ dưới lên. Để dung dịch ngấm trong vài phút. Nếu dung dịch bị khô, hãy bôi thêm dung dịch sạch hơn.
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	1. Rửa sạch và kiểm tra:
. Rửa sạch: Dùng nhiều nước sạch để rửa trôi toàn bộ dung dịch tẩy rửa khỏi bề mặt tượng.
. Kiểm tra sau khi khô: Chờ cho tượng khô hoàn toàn (có thể mất một ngày hoặc hơn) để kiểm tra xem còn vết bẩn nào không. Nếu có, hãy xử lý lại theo hướng dẫn cho từng loại vết bẩn.
	Ngày
	1 lần/ngày

	2
	Làm sàn sảnh, hành lang và cầu thang bộ khu hành chính

	
	Thường xuyên quét và nhặt rác.
	Ngày
	2 lần/ngày

	
	Dùng cây lau ướt, lau khô và hoá chất khử trùng làm sạch sàn.
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Tẩy vết bẩn trên sàn, cạo bã kẹo cao su.
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Làm sạch tay vịn cầu thang, chân cầu thang, lan can cầu thang.
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Làm sạch thùng rác hàng ngày bằng hoá chất tiệt trùng và vận chuyển, tập kết rác đến đúng nơi quy định.
	Ngày
	1 lần/ngày

	3
	Làm sạch trong văn phòng.

	
	Dùng cây lau ướt, lau khô và hoá chất khử trùng làm sạch sàn.
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Làm sạch các thiết bị trong văn phòng: bàn, ghế làm việc, tủ tài liệu, máy điện thoại, quạt...
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Lau cửa ra vào, cửa sổ.
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Làm sạch thùng rác hàng ngày (khu vực văn phòng) và vận chuyển, tập kết rác đến đúng nơi quy định
	Ngày
	1 lần/ngày

	4
	Làm sạch 15 phòng nghỉ, 03 camping và 02 nhà nghỉ Đống Đa.

	
	Dùng cây lau ướt, lau khô và hoá chất khử trùng làm sạch sàn.
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Làm sạch các thiết bị trong phòng: bàn, ghế uống nước, tủ, giường.
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Làu cửa ra vào, cửa sổ.
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Làm sạch thùng rác hàng ngày bằng hóa chất tiệt trùng và vận chuyển, tập kết rác đến đúng nơi quy định
	Ngày
	1 lần/ngày

	5

	Làm sạch khu vực nhà bếp, nhà ăn (2 tầng)

	
	Làm sạch sàn; mặt bàn nhà ăn, khu sơ chế, chế biến, chia thức ăn.
	Ngày
	Ít nhất 2 lần/ngày

	
	Lau bàn ghế.
	Ngày
	Ít nhất 2 lần/ngày

	
	Thu dọn rác hàng ngày và vận chuyển, tập kết rác đến đúng nơi quy định.
	Ngày
	1 lần/ngày

	6
	Làm sạch nhà vệ sinh

	
	Thay xà bông, nước rửa tay trong nhà vệ sinh (xà bông, nước rửa tay do bên A cung cấp)
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Thay giấy vệ sinh (giấy vệ sinh do bên A cung cấp)
	Ngày
	Khi hết

	
	Thay viên khử mùi tiểu nam
	Ngày
	Khi hết

	
	Làm sạch sàn
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Làm sạch và khử trùng trang thiết bị trong nhà vệ sinh: Gương, chậu rửa mặt, vòi nước, bồn cầu, bồn tiểu nam...
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Khử trùng và khử bụi toàn bộ khu vệ sinh.
	Ngày
	1 lần/ngày

	7
	Làm sạch khu vực ngoại cảnh

	
	Quét dọn rác, lá cây rụng đảm bảo toàn bộ khuôn viên xung quanh trụ sở văn phòng luôn luôn sạch sẽ.
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Vệ sinh đường dạo ven hồ.
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Thường xuyên cắt cỏ đảm bảo khuôn viên sạch sẽ.
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Vận chuyển rác đến nơi quy định đảm bảo thùng rác không bị ứ đầy và để lâu bốc mùi.
	Ngày
	1 lần/ngày

	8
	Làm sạch thang máy

	
	Lau sàn, vách buồng thang máy 
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Làm sạch các chi tiết trang trí, tay vịn
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Làm sạch tường ốp đá phía ngoài sảnh thang máy
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Làm sạch sàn sảnh trước thang máy.
	Ngày
	1 lần/ngày

	9
	Làm sạch khu vực hội trường tầng 5

	
	Làm sạch sàn, sảnh, hành lang, cầu thang bộ
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Lau bàn ghế
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Làm sạch thang máy.
	Ngày
	1 lần/ngày

	10
	Làm sạch khu vực phòng, kho Lễ tân

	
	Làm sạch sàn, bàn
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Lau bàn ghế, giá để bình nước...
	Ngày
	1 lần/ngày

	11
	Làm sạch khu vực hội trường tầng 5

	
	Làm sạch sàn, sảnh, hành lang, cầu thang bộ
	Ngày
	1 lần/ngày

	
	Lau bàn ghế
	Ngày
	1 lần/ngày

	2.3. Công việc hàng tuần

	1
	Làm sạch các thiết bị cứu hoả, biển bảng chỉ dẫn
	Tuần
	1 lần/tuần

	
	Lau cửa sắt tự động, lau hàng rào sắt
	Tuần
	1 lần/tuần

	
	Quét mạng nhện trần, lau tường các khu vực làm sạch
	Tuần
	1 lần/tuần

	
	Tổng vệ sinh toàn bộ khu vực làm sạch
	Tuần
	1 lần/tuần

	2
	Công việc định kỳ (dự kiến 01 tháng/lần hoặc theo thực tế công việc)

	
	Dọn rác lá cây trên mái tôn tầng 5
	Tháng
	1 tháng/lần

	
	Làm vệ sinh bên ngoài thang máy
	Tháng
	1 tháng/lần

	3
	Đánh sàn bằng máy khu nhà hành chính
	Tháng
	1 tháng/lần

	
2.4.Các công việc khác.

	1
	Theo chỉ đạo của lãnh đạo bên A (Trung tâm bồi huấn nghiệp vụ Suối Hai); cán bộ quản lý/giám sát của bên B.
	Lần
	Theo yêu cầu

	
	Tuân thủ các quyết định điều động trong các trường hợp cấp bách (dọn dẹp các khu vực làm sạch trước/sau mỗi đợt phục vụ các đoàn khách theo sự phân công của các bộ phận quản lý)
	Lần
	Theo yêu cầu



3.Yêu cầu về thiết bị dụng cụ thực hiện gói thầu
3.1. Máy móc thiết bị:
	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Số lượng tối thiểu 
	Mô tả tính năng/đặc điểm

	1
	Máy đánh sạch & bảo trì sàn 
	01
	Đánh sàn làm sạch sàn, đánh bóng sàn, giặt thảm

	2
	Máy hút nước
	01
	Hút khô, hút nước và các bụi bẩn công nghiệp

	3
	Máy phun rửa áp lực cao
	01
	Phun, xịt rửa sân, vết bẩn trong khuôn viên làm sạch



3.2.  Danh mục dụng cụ vệ sinh: Trang bị trên cơ sở thực tế đảm bảo phù hợp với công tác phục vụ tại mỗi thời điểm, cụ thể:
	TT
	Tên dụng cụ 
	Số lượng tối thiểu

	1
	Dụng cụ lau gạt kính 
	03 bộ

	2
	Thang nhôm chữ A
	01 thang

	3
	Cây đẩy bụi (dust mop)
	03 cây

	4
	Cây chà ẩm (flat mop)
	03 cây

	5
	Xe làm buồng trong phòng làm việc
	03 bộ

	6
	Chổi quét
	03 chiếc

	7
	Dụng cụ hót rác
	03 bộ

	8
	Cây gạt  nước
	03 cây

	9
	Bình xịt
	03 bình

	10
	Cây thông bồn cầu
	03 bộ

	11
	Bàn chải chà bồn cầu
	03 chiếc

	12
	Các dụng cụ cần thiết khác (khăn lau, biển báo sàn ướt, biển báo làm trên cao,...) Túi nilon đựng rác thải sinh hoạt…
	Theo nhu cầu thực tế công việc



3.3. Danh mục hóa chất vệ sinh.
	TT
	Tên hóa chất
	Số lượng

	1
	Hoá chất làm sạch sàn
	Theo nhu cầu thực tế

	2
	Hoá chất làm sạch khung nhôm, inox
	Theo nhu cầu thực tế

	3
	Hoá chất làm sạch nhà vệ sinh
	Theo nhu cầu thực tế

	4
	Hoá chất làm sạch đa năng
	Theo nhu cầu thực tế

	5
	Hoá chất khử mùi nhà vệ sinh
	Theo nhu cầu thực tế

	6
	Hoá chất làm bóng gỗ
	Theo nhu cầu thực tế

	7
	Hoá chất làm sạch kính
	Theo nhu cầu thực tế

	8
	Hoá chất làm sạch các vết bẩn nặng
	Theo nhu cầu thực tế

	9
	Hoá chất làm bóng khung nhôm, sắt
	Theo nhu cầu thực tế

	10
	Hoá chất làm sạch sàn
	Theo nhu cầu thực tế


4.Yêu cầu kỹ thuật dựa trên chất lượng đầu ra
	Danh mục dịch vụ
	Yêu cầu về đầu ra

	1. Lối vào và hành lang

	1.1. Bề mặt cửa/Khung cửa/Tay co thuỷ lực
	- Không có bụi và vết bẩn
- Các vệt do giày gây ra trong quá trình dọn dẹp không được coi là thiếu sót
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót

	1.2. Sàn
	- Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn
- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn
- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn được phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.

	1.3. Tường/Vách ngăn
	- Không có bụi và vết bẩn
- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn
- LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn.

	1.4. Phào chân tường
	Được phép có ít bụi

	1.5. Kính/Cửa sổ
	Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ

	1.6. Đồ đạc/Nội thất
	Được phép có ít bụi

	1.7. Công tắc/Bảng chỉ dẫn
	Không có bụi và vết bẩn

	1.8. Cuộn dây vòi cứu hoả/Bình cứu hoả
	Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ

	2. Cầu thang

	2.1. Bề mặt cửa/Khung cửa/Tay co thuỷ lực
	- Không có bụi và vết bẩn
- Các vệt do giày gây ra không được coi là thiếu sót
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót

	2.2. Sàn
	- Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn
- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn
- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn được phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.

	2.3. Tường
	- Không có bụi và vết bẩn
- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn.

	2.4. Bậc thang
	Không có bụi, vết bẩn và mảnh vụn

	2.5. Tay vịn
	Không có bụi và vết bẩn

	2.6. Công tắc/Bảng chỉ dẫn
	Không có bụi và vết bẩn

	3. Nhà vệ sinh

	3.1. Bề mặt cửa/Khung cửa/Tay co thuỷ lực
	- Không có bụi và vết bẩn
- Các vệt do giày gây ra không được coi là thiếu sót
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót

	3.2. Sàn (bao gồm cả nắp thoát nước)
	- Không có bụi, bùn đất và vết bẩn
- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn được phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.

	3.3. Vách ngăn/Tường
	- Không có bụi và vết bẩn
- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn.

	3.4. Bảng kính/Cửa sổ
	Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ

	3.5. Gương
	- Không có bụi và vết bẩn
- Các vệt gây ra do quá trình dọn dẹp được coi là thiếu sót

	3.6. Đồ đạc/Nội thất
	Được phép có ít bụi

	3.7. Công tắc/Ổ điện/Bảng chỉ dẫn
	Không có bụi và vết bẩn

	3.8. Chậu rửa tay/ Bàn chậu
	- Không có bụi và vết bẩn
- Vòi nước không có vết bẩn
- Không có tóc và rác trên lưới lọc trong lỗ thoát nước
- Nếu ống thoát nước bao gồm trong chương trình hàng ngày, ống thoát nước không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Nếu lòng chậu rửa mặt bị bẩn do da dầu hoặc cặn xà phòng, có thể xác minh bằng mắt thông qua việc cho nước chảy trên bề mặt chậu. Nếu chậu rửa mặt được làm sạch đúng cách, nước sẽ chảy như một lớp mỏng trên thành chậu tới lỗ thoát nước. Nếu chậu rửa mặt được làm sạch không đúng cách, nước sẽ chảy theo các dòng bị vỡ dọc theo lòng chậu.

	3.9. Máy sấy tay
	Không có bụi và vết bẩn

	3.10. Bồn cầu
	- Lòng bồn cầu không có vết bẩn
- Không có mùi hôi
- Không xuất hiện cặn đá vôi
- Bên ngoài bồn cầu không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực nối giữa bệ ngồi và bồn cầu, vị trí đầu ra của ống thoát nước và chân bồn cầu nơi có các ốc vít bắt xuống

	3.11. Nắp bồn cầu
	- Cả mặt trên và mặt dưới nắp bồn cầu không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần bản lề và các điểm cố định 

	3.12. Bồn tiểu nam
	- Lòng trong bồn tiểu không có vết bẩn
- Không có mùi hôi
- Không xuất hiện cặn đá vôi
- Bên ngoài bồn tiểu không có bụi và vết bẩn

	3.13. Thiết bị xả nước
	- Cần gạt của thiết bị xả nước, bể nước gắn thấp và ống thoát nước của bồn cầu hoặc tiểu nam không có bụi và vết bẩn
- Các phần còn lại của hệ thống (như bể nước gắn cao) phải sạch sẽ, một ít vết bẩn hoặc bụi có thể xuất hiện

	3.14. Phòng tắm:
3.14.1. Thiết bị vòi tắm
3.14.2. Sàn phòng tắm, bao gồm cả khe thoát nước
3.14.3. Tường phòng tắm
	- Tất cả 3 thành phần trên không có bụi và vết bẩn
- Không có tóc hoặc rác trên khe thoát nước
LƯU Ý: Nếu trong phòng tắm bị bẩn do da dầu hoặc cặn xà phòng, có thể xác minh bằng mắt thông qua việc cho nước chảy trên tường phòng tắm. Nếu phòng tắm được làm sạch đúng cách, nước sẽ chảy như một lớp mỏng trên tường tới khe thoát nước. Nếu phòng tắm được làm sạch không đúng cách, nước sẽ chảy theo các dòng bị vỡ dọc theo bề mặt tường.

	3.15. Hộp đựng khăn tắm
	- Không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Một số nơi để khăn tắm được làm từ nhựa và có thể tích điện khi cọ xát. Nếu xuất hiện bụi ở hộp đựng khăn tắm, điều này được coi là thiếu sót

	3.16. Hộp đựng xà phòng
	- Không có bụi và vết bẩn
- Xà phòng phải luôn được cung cấp đầy đủ

	3.17. Hộp đựng giấy vệ sinh
	- Không có bụi và vết bẩn
- Giấy vệ sinh phải luôn được cung cấp đầy đủ

	3.18. Nơi treo giấy vệ sinh
	- Không có bụi và vết bẩn
- Giấy vệ sinh phải luôn được cung cấp đầy đủ

	3.19. Thùng rác
	- Không có rác bừa bãi trên nền nhà
- Có thể có rác trong thùng rác (một hoặc hai tờ khăn giấy do bộ phận lau dọn sử dụng)
- Trong thùng rác không phải hoàn toàn sạch sẽ, nhưng không được có bùn đất và bụi bẩn bám vào. Áp dụng tương tự với nắp thùng, nếu có.
- Nếu rác thải được cung cấp với một bao nhựa bên trong những điều trên áp dụng cho bao bì nhựa
- Bên ngoài nắp thùng, nếu có, không có bụi và vết bẩn. Một vài vết có thể xuất hiện bên ngoài nắm thùng.

	3.20. Khu vực thay tã trẻ em
	Không có bụi và vết bẩn

	4. Thang máy

	4.1. Sàn/Tường/Cửa
	- Sàn không có bụi 
- Một vết bẩn nhỏ có thể chấp nhận
- Các vách bên trong thùng thang và bảng điều khiển không có bụi và vết bẩn

	4.2. Gương

	- Không có vết bẩn
- Không có dấu vân tay

	4.3. Góc thang và đèn
	Không có bụi

	4.4. Ray trượt cửa thang máy
	Không có các mảnh vụn

	5. Thang cuốn

	5.1. Kính
	- Có thể xuất hiện ít bụi
- Không có dấu vân tay

	5.2. Tay vịn
	- Không có bụi
- Không có vết bẩn

	5.3. Cấu trúc
	- Có thể xuất hiện ít bụi
- Không có vết bẩn không thể lau chùi

	5.4. Bậc nghỉ đầu và cuối thang
	- Không có mảnh vụn
- Đường rãnh không phải hoàn toàn sạch sẽ nhưng không có bùn đất và bụi bẩn bám vào

	5.5. Bậc thang
	- Không có mảnh vụn
- Đường rãnh không phải hoàn toàn sạch sẽ nhưng không có bùn đất và bụi bẩn bám vào

	6. Văn phòng

	6.1. Bề mặt cửa/Khung cửa/Tay co thuỷ lực
	- Không có bụi và vết bẩn
- Các vệt do giày gây ra trong quá trình dọn dẹp không được coi là thiếu sót
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót

	6.2. Sàn
	- Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn
- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn
- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn được phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.

	6.3. Tường/Vách ngăn
	- Không có bụi và vết bẩn
- Khung của vác ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn.

	6.4. Phào chân tường
	Được phép có ít bụi

	6.5. Kính/Cửa sổ
	Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ

	6.6. Đồ đạc/Nội thất
	Không có bụi và vết bẩn

	6.7. Công tắc/Bảng chỉ dẫn
	Không có bụi và vết bẩn

	6.8. Cuộn dây vòi cứu hoả/Bình cứu hoả
	Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ

	6.9. Thùng đựng giấy rác
	- Không có rác bừa bãi trên nền nhà
- Có thể có rác trong thùng rác (một hoặc hai tờ khăn giấy do bộ phận lau dọn sử dụng)
- Trong thùng rác không phải hoàn toàn sạch sẽ, nhưng không được có bùn đất và bụi bẩn bám vào. Áp dụng tương tự với nắp thùng, nếu có.
- Nếu rác thải được cung cấp với một bao nhựa bên trong những điều trên áp dụng cho bao bì nhựa
- Bên ngoài nắp thùng, nếu có, không có bụi và vết bẩn. Một vài vết có thể xuất hiện bên ngoài nắm thùng.

	7. Trần nhà

	7.1. Thiết bị chiếu sáng
	- Không có dấu vân tay
- Không có bụi
- Không có vết bẩn

	7.2. Lỗ thông hơi
	- Không có bụi
- Không có vết bẩn

	7.3. Tấm trần/quạt trần
	- Không có bụi
- Không có vết bẩn

	7.4. Ống dẫn
	- Không có bụi
- Không có vết bẩn

	7.5. Đường ống
	- Không có bụi
- Không có vết bẩn

	8. Chậu cây

	- Không có đầu mẩu thuốc lá
- Không có rác và mảnh vụn

	9. Mặt tiền bên ngoài

	9.1. Tường
	Không có chất bẩn không làm sạch được

	9.2. Bề mặt kính
	- Không có dấu vân tay
- Không có hơi nước
- Không có chất bẩn không làm sạch được

	10. Mái nhà

	10.1. Bề mặt mái nhà
	- Không có cát
- Không có rác
- Không có mảnh vụn

	10.2. Lối thoát nước mưa
	- Không có cát
- Không có rác
- Không có mảnh vụn

	10.3. Rãnh nước
	- Không có cát
- Không có rác
- Không có mảnh vụn

	11. Lề đường, đường lái xe, bãi đậu xe và vỉa hè đi bộ
	- Không có cát
- Không có rác
- Không có mảnh vụn phi hữu cơ
- Không có vết bẩn
- Khô ráo

	12. Khu vực cảnh quan 
	- Không có rác
- Không có lá và cành khô
- Không có mảnh vụn phi hữu cơ

	13. Thoát nước 
	- Không có cát
- Không có đất
- Không có rác

	12. Lan can
	- Không có bụi
- Không có vết bẩn

	13. Khu vực tập kết rác/ Ống đổ rác
	- Không có rác và mảnh vụn rơi vãi
- Không có vết bẩn và chất thải rắn trên tường
- Không có mùi hôi

	14. Thùng rác
	- Không có mùi
- Lượng rác có ít hơn ½ dung tích thùng
- Không có vết bẩn ngoài thùng

	15. Khu vực xếp dỡ
	- Sàn khô ráo
- Không có rác 
- Không có cát
- Không có vệt dầu và dư lượng hoá chất
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